ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số:530 /QĐ-KHCN          
                                                         
  Hà Nội, ngày  23  tháng 02   năm 2013
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên 
của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012
________________________
GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;


Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia; 


Căn cứ Hướng dẫn quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1895/QĐ- KHCN ngày 24/6/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN);

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học sinh viên theo Quyết định số 4646/QĐ-KHCN ngày 28/12/2012 của Giám đốc ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho 45 sinh viên thực hiện 28 công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học sinh viên” năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo).   
Điều 2. Kèm theo bằng khen, thưởng theo công trình cho các sinh viên đoạt giải với mức thưởng như sau:
+ 4 công trình đạt giải nhất, mỗi công trình được thưởng 3.000.000 đồng

+ 4 công trình đạt giải nhì, mỗi công trình được thưởng 2.000.000 đồng

+ 8 công trình đạt giải ba, mỗi công trình được thưởng 1.500.000 đồng

+ 12 công trình đạt giải khuyến khích, mỗi công trình được thưởng 1.000.000 đồng.
Kinh phí khen thưởng trích từ nguồn kinh phí khoa học công nghệ để tại Văn phòng ĐHQGHN.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả có tên trong danh sách ghi ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
       GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;







(đã ký)
- Lưu: VT, KHCN, T55.                                                                                    

                                                                                  PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


DANH SÁCH CÔNG TRÌNH VÀ SINH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN” NĂM 2012 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số   530  /QĐ-KHCN ngày 23  tháng  02   năm 2013) 


	STT
	Tên công trình
	Họ và tên sinh viên 
thực hiện 
	Năm thứ / 

Số năm đào tạo
	Nhóm ngành 
	Cán bộ hướng dẫn 

	GIẢI NHẤT

	1
	Ổn định phi tuyến của tấm composite chức năng FGM trên nền đàn hồi với modul Young’s E và hệ số Poisson v biến thiên
	Phạm Hồng Công
	4/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	PGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội

	2
	Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa gen ER liên quan đến ung thư vú và ung thư buồng trứng ở bệnh nhân Việt Nam bằng phương pháp MSP
	Trần Thị Huyền Trang
	4/4


	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS.TS. Võ Thị Thương Lan, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	3
	Phát triển và kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh
	Nguyễn Thu Huyền 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	4/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	TS Vũ Anh Dũng, Trường Đại học Kinh tế

	4
	Huyền thoại Con rồng cháu tiên từ góc độ ký hiệu học
	Trần Đăng Trung
	4/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 

	PGS.TS. Đoàn Đức Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	GIẢI NHÌ

	1
	Các đồ thị con của đồ thị khoảng cách lẻ
	Lê Tiến Nam
	3/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	GS. Moshe Rosenfeld, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	2
	Design a Dual-band Omni-diretional Microstrip Antenna for Mobile Phones
	Vũ Đức Tiệp

Lê Văn Biển

Nguyễn Văn Ninh


	4/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS. TS. Trương Vũ Bằng Giang, Trường Đại học Công nghệ

	3
	Ảnh hưởng của khí chất, tiềm năng sáng tạo, động cơ và năng lực ngoại ngữ đến hoạt động học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên năm thứ tư trường ĐHNN- ĐHQGHN
	Nguyễn Thị Huyền Trang

Nguyễn Lan Hương

Đào Thị Thu Thủy
	2/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	PGS.TS. Đỗ Thị Châu, Trường Đại học Ngoại ngữ

	4
	Nghiên cứu  trường hợp về hiện tượng học sinh có năng khiếu nhưng chưa phát huy hết thực lực lớp 11 Anh, THPT Nguyễn Trãi, Hải Dương
	Vũ Bảo Châu
	4/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	ThS. Trần Thị Lan Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ

	GIẢI BA

	1
	Một số bài toán tổ hợp trên trường và vành hữu hạn
	Phạm Văn Thắng
	4/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	TS. Lê Anh Vinh, Trường Đại học Giáo dục

	2
	Design of a Network Adapter for NoC Architectures
	Nguyễn Thế Tuyên
	4/4


	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	PGS.TS. Trần Xuân Tú, Trường Đại học Công nghệ

	3
	Sử dụng thước đo sinh thái và sức tải sinh học đánh giá mức độ thâm hụt sinh thái của thành phố Hà Nội sau thời điểm mở rộng
	Trần Thị Hồng Nhung                     Bùi Thanh Phong
	3/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	TS. Nguyễn An Thịnh,             

 PGS. Trần Văn Tuấn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	4
	Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của dây nano LaPO4: Tb3+ chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt
	Dương Thị Mai Hương
	4/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS. Nguyễn Ngọc Long, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	5
	Đo lường quá trình dẫn truyền lãi suất ở VN giai đoạn 2005-2011
	Phùng Đức Quyền

Lưu Thị Quỳnh Giang
	3/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	TS. Trần Thị Thanh Tú, Trường Đại học Kinh tế

	6
	Bảo vệ chủ quyền quốc gia trong thời kỳ hội nhập
	Nguyễn Thị Thu Hà

Ngô Thị Ninh

Phạm Thị Hải Quỳnh

Phạm Thị Hải Yến
	3/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	PGS.TS. Nguyễn Bá Diến, Khoa Luật

	7
	So sánh ngữ nghĩa của các từ được cấu tạo bằng yếu tố Hàn – Việt của tiếng Việt với kết cấu tiếng Hán có chữ Hán tương ứng


	Vũ Thị Minh

Phạm Thị Phượng
	2/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	TS. Nguyễn Đại Cồ Việt, Trường Đại học Ngoại ngữ

	8
	Vài nét về thương cảng Vân Đồn thời Trần
	Phạm Thị Thảo Ngân
	3/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	PGS.TS.Nguyễn Văn Kim, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	GIẢI KHUYẾN KHÍCH

	1
	Ứng dụng mô hình Mike 11 mô phỏng dòng chảy lũ trên sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu
	Nguyễn Kim Ngọc Anh
	4/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	PGS. TS. Trần Ngọc Anh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	2
	Robocup 2D Simulation
	Phạm Nguyên Bình

Vũ Ngọc Quang

Nguyễn Xuân Trường
	4/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	TS. Phạm Bảo Sơn, Trường Đại học Công nghệ


	3
	Ảnh hưởng của từ bức xạ laser biến điệu lên hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu bởi điện tử giam cầm trong hố lượng tử và siêu mạng pha tạp
	Nguyễn Tiến Long
	4/4
	Nghiên cứu lý thuyết về KHTN, CNTT, Khoa học Tính toán
	GS. Nguyễn Quang Báu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	4
	Nghiên cứu hiện tượng Methyl hóa Promoter BRCAL ở bệnh nhân ung thư vú Việt Nam bằng phương pháp MSP
	Nguyễn Thanh Hòa
	4/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS. Võ Thị Thương Lan, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	5
	Nghiên cứu khả năng xử lý Cu(II) trong môi trường nước sử dụng than bùn tự nhiên: Động học và các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng hấp phụ
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	3/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS. TS. Nguyễn Mạnh Khải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	6
	Nghiên cứu sản xuất biodiesel từ dầu hạt cao su
	Lê Thị Mai Linh
	3/4
	Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, Y dược và ứng dụng về KHTN
	PGS. Lưu Văn Bôi, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	7
	Hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản
	Nguyễn Thị Liên
	1/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	CN. Nguyễn Hải Vân, Trường Đại học Ngoại ngữ

	8
	Ảnh hưởng của bạo lực gia đình đến đánh giá bản thân trẻ vị thành niên ở lứa tuổi 12- 15 (Nghiên cứu trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
	Trần Thị Hà
	4/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	9
	Sản xuất tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.
	Đỗ Thị Cúc

Tạ Thị Hương Giang

Hoàng Thị Thu Hà
	3/4
	Nghiên cứu kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, giáo dục và du lịch
	TS. Nguyễn Đăng Minh, Trường Đại học Kinh tế

	10
	Ứng dụng chiến lược ghi chép (Note – Taking) phục vụ nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba, khoa sư phạm tiếng Anh trường ĐHNN- ĐHQGHN
	Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Gia Tiến
	3/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	CN. Lê Hương Thảo, Trường Đại học Ngoại ngữ

	11
	Cách thức sử dụng và xử lý số liệu trên các tác phẩm báo chí (khảo sát trên trang kinh tế thế giới của Thời báo Kinh tế Việt Nam từ số 130, 1/6/2011 đến số 313, 31/12/2011
	Ngô Đức Tình
	3/4


	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	ThS. Phạm Đình Lân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

	12
	Khảo sát về từ ngữ mới ở Hàn Quốc và bước đầu biên soạn từ điển từ ngữ mới Hàn – Việt
	Nguyễn Thị Lê Hà
	3/4
	Nghiên cứu về KHXH – NV, ngôn ngữ, báo chí truyền thông 
	ThS. Nguyễn Minh Chung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn


Danh sách gồm 28 công trình và 45 sinh viên thực hiện.
